
ĐƠN VỊ:…………… 

BÁO CÁO 

Tình hình phòng chống dịch bệnh bạch hầu ngày……1 

I. Cán bộ, giáo viên, nhân viên 

Biểu 1.1: Số cán bộ, giáo viên, nhân viên ở trong vùng dịch 
 

Tổng số CB, GV, NV Số CB, GV, NV ở trong vùng dịch Số CB, GV, NV mắc bệnh 
Mầm non Tiểu học THCS THPT Mầm non Tiểu học THCS THPT Mầm non Tiểu học THCS THPT 

            

Biểu 1.2: Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên mắc bệnh 
 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Nơi ở Nơi điều trị/cách ly 

1      

2      

…      

 

II. Học sinh 

Biểu 2.1: Số học sinh ở trong vùng dịch 
 

Tổng số học sinh Số học sinh ở trong vùng dịch Số học sinh mắc bệnh 
Mầm non Tiểu học THCS THPT Mầm non Tiểu học THCS THPT Mầm non Tiểu học THCS THPT 

            

Biểu 2.2: Danh sách học sinh mắc bệnh 
 

TT Họ và tên Lớp Đơn vị Nơi ở Nơi điều trị/cách ly 

1      

2      

…      

 

                                           
1 Các đơn vị báo cáo hàng ngày, nếu ở những ngày tiếp theo không có diễn biến tăng hoặc giảm thì không cần báo cáo. Trường 

hợp diễn biến bệnh tăng/giảm hoặc có những hiện tượng bất thường thì cập nhật báo cáo để tổng hợp. 
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